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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án hành chính (4 tín chỉ)
Loại học phần: Bắt buộc
Mã số học phần:  LHP – HC -02                           Số tín chỉ của học phần: 04
Các học phần tiên quyết (nếu có): 1. 
                                                       2. 
                                                       …
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	TS. Nguyễn Thị Thủy
	Đại học Luật Hà Nội
	thuy.nguyen770@yahoo.com.vn
	0904004998

	2
	TS. Trần Thị Hiền
	Đại học Luật Hà Nội
	hiendhl@gmail.com
	0903472992

	3
	TS. Nguyễn Mạnh Hùng
	Đại học Luật Hà Nội
	hunglhc@gmail.com
	0912236060

	4
	TS. Hoàng Quốc Hồng
	Đại học Luật Hà Nội
	
	0983306323

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
· Trình bày và phân tích được những vấn đề pháp lý về pháp luật tố tụng hành chính; pháp luật về đất đai; pháp luật về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về thuế có môi liên quan đến vụ án hành chính;
· Nắm được tổng quan các quy định của pháp luật tố tụng hành chính; xử lý vi phạm hành chính; đất đai;thuế sẽ vận dụng trong giải quyết vụ án hành chính;
· Nắm được lý thuyết chung trong việc đánh giá tính hợp pháp của đối tượng khởi kiện vụ án hành chính;
· Nắm được những vấn đề cơ bản của án lệ hành chính có liên quan đến giải quyết vụ án hành chính;
- Nắm được khái niệm về xét xử vụ án hành chính
- Nắm được các quy định pháp luật về đất đai, xử lý vi phạm hành chính, thuế, hải quan....có liên quan đến khởi kiện vụ án hành chính;
- Nắm được các quy định pháp luật về tố tụng hành chính liên quan đến giải quyết vụ án hành chính;
- Nắm được lý thuyết kỹ năng áp dụng pháp luật nội dung và pháp luật tố tụng hành chính khi giải quyết vụ án hành chính;
- Nắm được các loại vụ án hành chính về đất đai phổ biến và các chế định pháp luật đất đai thường được áp dụng trong xét xử vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay;
	- Phân tích được vai trò của pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính;
	- Nhận diện được pháp luật đất đai và áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính;
	- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn đối với áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay.

Về kỹ năng: 
· Tư vấn; giải quyết được việc khởi kiện vụ án hành chính trong các lĩnh vực đất đai; xử phạt hành chính; thuế.
- Nhận diện được vụ việc hành chính có thể giải quyết bằng vụ án hành chính;
- Hình thành thói quen lựa chọn pháp luật để giải quyết vụ án hành chính;
- Biết xác định vụ án hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể;
- Biết định hướng áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án hành chính;
- Biết xác định vấn đề trọng tâm trong mỗi vụ án hành chính cụ thể.
- Có kỹ năng cần thiết để bình luận, đưa ra quan điểm cá nhân về thực trạng khiếu kiện và giải quyết vụ án hành chính về đất đai ở Việt Nam hiện nay;
	- Có kỹ năng cần thiết để bình luận, đưa ra quan điểm cá nhân để tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay;
· 
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Khái quát về áp dụng pháp luật trong xét xử vụ án hành chính
2.1. Họ và tên giảng viên: 
- Nguyễn Thị Thủy; mail: thuy.nguyên 770@yahoo.com.vn; dt: 0904004998;
-TS.Nguyễn Mạnh Hùng,Số điện thoại: 0912236060; Email: nguyenmanhhung@hlu.edu.vn;
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1.1.Khái niệm áp dụng pháp luật trong xét xử vụ án hành chính;
1.1.1 . Quan niệm
1.1.2. Đặc điểm
1.1.3. Phân biệt áp dụng pháp luật trong xét xử vụ án hành chính với áp dụng pháp luật theo thủ tục hành chính.
1.2. Nhận diện tranh chấp hành chính và vụ án hành chính
1.2.1. Quan hệ pháp luật hành chính và tranh chấp hành chính.
1.2.2. Vụ án hành chính.
1.3. Lựa chọn pháp luật để áp dụng pháp luật trong xét xử vụ án hành chính
1.3.1. Nguyên tắc lựa chọn pháp luật nội dung.
1.3.2. Nguyên tắc lựa chọn pháp luật tố tụng hành chính.
1.4. Những lưu ý khi áp dụng pháp luật trong xét xử hành chính
- Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật
- Đặc thù của vụ án hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể./.
2.3.TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
· Giáo trình Luật Tố tụng hành chính, Đại học luật Hà Nội, Nxb Tư pháp;
· Giáo trình: Kỹ năng giải quyết vụ án hành chính, Học viên tư pháp, Nxb Tư pháp 2016;
· Luật Tố tụng hành chính năm 2015;
· Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2015;
· Luật Đất đai năm 2013;
· Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
· Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
Tài liệu tham khảo giới thiệu học viên đọc thêm: 
Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành
2. Vấn đề/chuyên đề 2: Áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính
2.1.Họ và tên giảng viên: 
· TS.Nguyễn Mạnh Hùng,Số điện thoại: 0912236060; Email: nguyenmanhhung@hlu.edu.vn;
· TS. Nguyễn Thị Thuỷ, Số điện thoại: 0904004998; Email: thuy.nguyen770@yahoo.com.vn;
2.2. Nội dung học phần:
2.1. Vụ án hành chính về đất đai và vai trò của pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính
	2.1.1. Các loại vụ án hành chính về đất đai phổ biến ở Việt Nam hiện nay 
	2.1.2. Vai trò của pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính
	2.2. Quan niệm về áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính 
	2.2.1. Khái quát chung về áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính
	2.2.2. Phân biệt áp dụng pháp luật đất đai và áp dụng pháp luật hành chính trong xét xử vụ án hành chính về đất đai 
	3.2.3. Các chế định pháp luật đất đai thường được áp dụng trong xét xử vụ án hành chính
	3.3. Những thuận lợi và khó khăn đối với áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính
	2.3.1. Những thuận lợi đối với áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính
	2.3.1. Những khó khăn đối với áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính.
2.3. Tài liệu tham khảo
* Tài liệu bắt buộc
1) Trường Đại học luật Hà Nội (2014), Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
2) Luật khiếu nại ngày 11/11/2011 (đã bị bãi bỏ một số điều theo Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013);
3) Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
4) Luật tố tụng hành chính ngày 25/11/2015;
5) Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
6) Công văn số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/09/2016 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự.
Tài liệu tham khảo
1) TS. Nguyễn Mạnh Hùng (2016), Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam (sách chuyên khảo; tái bản có chỉnh sửa, bổ sung), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
2) Luật đất đai năm 1987 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
3) Luật đất đai năm 1993 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
4) Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Chuyên đề 3:Áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong xét xử vụ án hành chính
3.1. Giảng viên giảng dạy:
- TS. Nguyễn Thị Thuỷ, Số điện thoại: 0904004998; Email: nguyenthuydhl@yahoo.com;
				- TS. Trần Thị Hiền, Số điện thoại: 0903472992; Email: hienkhc@yahoo.com;
3.2. Nội dung giảng dạy
3.2.1. Những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được áp dụng trong giải quyết vụ án hành chính.
3.2.2. Quy định tố tụng hành chính áp dụng khi giải quyết vụ án hành chính về xử lý vi phạm hành chính;
3.2.3. Những tồn tại khi vận dụng quy phạm pháp luật về xử lý hành chính và tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính về xử lý vi phạm hành chính;
3.2.4. Kỹ năng đánh giá các yếu tố trong giải quyết vụ án hành chính về xử lý vi phạm hành chính./.
3.3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu bắt buộc
· Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
· Nghị định 181/2012 về hướng dãn thi hành Luật Xư lý vi phạm hành chính;
· Nghị định số 97/2017 về quy định chi tiết một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính;
· Luật Tố tụng hành chính năm 2015;
7) lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
8) Công văn số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/09/2016 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự.
Tài liệu tham khảo
1. Báo cáo tổng kết ngành Tòa án năm 2015;2016;2017;
2. Báo cáo tổng kết xử lý vi phạm hành chính toàn quốc năm 2016;2017
Chuyên đề 4:Áp dụng pháp luật về thuế trong xét xử vụ án hành chính
4.1. Giảng viên giảng dạy:
- TS. Nguyễn Thị Thuỷ, Số điện thoại: 0904004998; Email: nguyenthuydhl@yahoo.com;
				- TS. Trần Thị Hiền, Số điện thoại: 0903472992; Email: hienkhc@yahoo.com;
4.2. Nội dung giảng dạy
4.2.1. Các quy định về thuế áp dụng khi giải quyết vụ án hành chính;
4.2.2. Các quy định tố tụng hành chính áp dụng khi giải quyết vụ án hành chính về thuế;
4.2.3. Kỹ năng giải quyết vụ án hành chính về thuế;
4.2.4. Những tồn tại, khó khăn khi giải quyết vụ án hành chính về thuế
4.3. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Tài liệu bắt buộc:
· Luật Thuế;
· Luật tố tụng hành chính năm 2015;
9) Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
10) Công văn số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/09/2016 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự.
11) Tài liệu tham khảo:
3. Báo cáo tổng kết ngành Tòa án năm 2015;2016;2017;
Chuyên đề 5:Áp dụng pháp luật để đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính trong xét xử các vụ án hành chính
5.1. Giảng viên giảng dạy:
- TS. Nguyễn Thị Thuỷ, Số điện thoại: 0904004998; Email: thuy.nguyen 770@yahoo.com.vn;
- TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Số điện thoại: 0912236060; Email: nguyenmanhhung@hlu.edu.vn;
5.2. Nội dung giảng dạy
5.2.1. Quan niệm về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính ;
5.2.2. Đánh giá tính hợp pháp của Quyết định hành chính đối tượng xét xử vụ án hành chính;
5.2.3. Đánh giá tính hợp pháp của hành vi hành chính đối tượng xét xử vụ án hành chính;
5.2.4. Những lưu ý khi xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính – đối tượng xét xử vụ án hành chính./.
5.3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu bắt buộc
1. Luật tố tụng hành chính ngày 25/11/2015;
2. Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
3. Công văn số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/09/2016 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự.



3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Khái quát về áp dụng pháp luật trong xét xử vụ án hành chính
	4
	20
	3
	 6
	10

	2
	Áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính
	4
	20
	3
	6
	10

	3
	Áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong xét xử vụ án hành chính
	4
	20
	3
	6
	10

	4
	Áp dụng pháp luật về thuế trong xét xử vụ án hành chính
	4
	20
	3
	6
	10

	5
	Áp dụng pháp luật tố tụng hành chính trong xét xử các vụ án hành 
	4
	20
	3
	6
	10

	6
	Áp dụng pháp luật để đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính trong xét xử các vụ án hành chính
	4
	20
	3
	6
	10


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: bài kiểm tra trên lớp 45 phút
b) Thang điểm đánh giá: Ghi rõ thang điểm đánh giá 10. 
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết180 phút
b) Thang điểm đánh giá: 10 
c) Trọng số điểm: 70
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:Khái quát về áp dụng pháp luật trong xét xử vụ án hành chính
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái quát áp dụng pháp luật trong xét xử vụ án hành chính
1.2.Vai trò của xét xử vụ án hành chính trong kiểm soát quản lý hành chính
	· Giảng lý thuyết/;
· 
	· 4

	Buổi 2
	
1.1 Những khó khăn vướng mắc trong thực tế khi áp dụng pháp luật và áp dụng pháp luật trong xét xử vụ án hành chính;
1.2 ,Phân biệt áp dụng áp luật hành chính với áp dụng pháp luật tố tụng trong xét xử vụ án hành chính
	Thảo luận
	8


2. Vấn đề/chuyên đề 2:Áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Vụ án hành chính về đất đai và vai trò của pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính
1.2.Các chế định pháp luật đất đai thường được áp dụng trong xét xử vụ án hành chính

	· Giảng lý thuyết/;
· 
	· 4

	Buổi 2
	
2.1.Những thuận lợi đối với áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính
2.2 Những khó khăn đối với áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử vụ án hành chính

	Thảo luận
	8


4. Chuyên đề 3: Áp dụng pháp luật tố tụng hành chính trong xét xử các vụ án hành 
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Quan niệm về áp dụng pháp luật tố tụng trong xét xử vụ án hành chính
1.2.Các chế định pháp luật tố tụng hành chính thường được áp dụng trong xét xử vụ án hành chính

	· Giảng lý thuyết/;
· 
	· 4

	Buổi 2
	
2.1.Vụ án hành chính cụ thể

	Thảo luận
	8


Chuyên đề 4: Áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong xét xử vụ án hành chính.
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Quan niệm về áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong xét xử vụ án hành chính
1.2.Các chế định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thường được áp dụng trong xét xử vụ án hành chính

	· Giảng lý thuyết/;
· 
	· 4

	Buổi 2
	
2.1.Vụ án hành chính cụ thể

	Thảo luận
	8


Chuyên đề 5: Áp dụng pháp luật về thuế trong xét xử vụ án hành chính.
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Quan niệm về áp dụng pháp luật trong lĩnh vực thuế trong xét xử vụ án hành chính
1.2.Các chế định pháp luật về thuếhường được áp dụng trong xét xử vụ án hành chính

	· Giảng lý thuyết/;
· 
	· 4

	Buổi 2
	
2.1.Vụ án hành chính cụ thể

	Thảo luận
	8
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